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(Kèm theo Kế hoạch số 291/KH-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế)

TT Tên đơn vị Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu Cơ quan, đơn vị quản 
lý dữ liệu

I Sở Kế hoạch và Đầu tư

1 CDSL ngành Kế hoạch và Đầu 
tư Cung cấp dữ liệu ngành Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư 

II Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

1 Dữ liệu hồ chứa thủy lợi
Cung cấp dữ liệu hồ chứa  thủy lợi hiện có trên địa bàn 
tỉnh nhằm phục vụ cho công tác quản lý chuyên ngành 
và cung cấp cho các cá nhân, tổ chức tra có nhu cầu

Sở Nông nghiệp và 
PTNT (Chi cục Thủy 
lợi)

2
Dữ liệu An toàn thực phẩm 
ngành Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn

Cung cấp dữ liệu Dữ liệu An toàn thực phẩm ngành 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Nông nghiệp và 
PTNT 

III Sở Giao thông vận tải

1

Dữ liệu mạng lưới tuyến, biểu 
đồ chạy xe trên tuyến, giá vé xe 
buýt trên địa bàn 

Tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt hoạt 
động trong phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế Sở Giao thông vận tải

2
Dữ liệu các luồng, tuyến cố định 
hoạt động kinh doanh vận tải 
hành khách bằng xe ô tô

Cung cấp các thông tin dữ liệu quản lý nhằm phục vụ 
công tác quản lý chuyên ngành và cung cấp cho các cá 
nhân, tổ chức tra cứu thông tin 

Sở Giao thông vận tải

IV Sở Ngoại vụ

1 Dữ liệu hội nghị, hội thảo quốc 
tế

Cung cấp dữ liệu hội nghị, hội thảo quốc tế do Sở 
Ngoại vụ quản lý nhằm phục vụ công tác quản lý 
chuyên ngành và cung cấp cho các cơ quan, tổ chức 
tra cứu thông tin về các trường dữ liệu hội nghị, hội 
thảo quốc tế

Sở Ngoại vụ

2 Dữ liệu Phi chính Phủ nước Cung cấp dữ liệu về tổ chức Phi Chính phủ nước ngoài Sở Ngoại vụ



TT Tên đơn vị Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu Cơ quan, đơn vị quản 
lý dữ liệu

Ngoài hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
V Thanh tra tỉnh

1 CSDL Quản lý công tác thanh 
tra

Cung cấp dữ liệu Kế hoạch thanh tra hàng năm; các 
đoàn thanh tra trên địa bàn; Kết luận thanh tra; theo 
dõi quản lý việc thực hiện Kết luận thanh tra trên địa 
bàn; phục vụ công tác tra cứu báo cáo thống kê

Thanh tra tỉnh

2

CSDL tiếp công dân, xử lý giải 
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 
kiến nghị, phản ánh trên địa bàn 
tỉnh

Cung cấp dữ liệu tình hình tiếp công dân, xử lý giải 
quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trên địa 
bàn tỉnh phục vụ công tác tra cứu; tiếp công dân của 
lãnh đạo; báo cáo thống kê theo quy định

Thanh tra tỉnh

VI Sở Du lịch

1 CSDL Quản lý Đề án, dự án, 
chương trình phát triển du lịch;

Dữ liệu quản lý Đề án, dự án, chương trình phát triển 
du lịch Sở Du lịch

VII Sở Khoa học và Công nghệ

1 Dữ liệu về kết quả nhiệm vụ 
KH&CN cấp tỉnh

Dữ liệu về kết quả nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh có sử 
dụng ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh do Sở 
KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý

Phòng Quản lý Khoa 
học -Sở KH&CN 

VIII Sở Công thương

1 Dữ liệu hồ sơ cấp phép An toàn 
thực phẩm 

Cung cấp dữ liệu về giấy phép An toàn thực phẩm nhằm 
phục vụ công tác quản lý chuyên ngành Sở Công Thương

2
Dữ liệu hồ sơ Cấp Giấy chứng 
nhận Công nghiệp địa phương

Cung cấp dữ liệu về giấy chứng nhận sản phẩm Công 
nghiệp địa phương nhằm phục vụ công tác quản lý chuyên 
ngành 

Sở Công Thương

IX Sở Tài nguyên và Môi trường

1 CSDL Quản lý Đất đai

Dữ liệu hồ sơ giao đất/ thuê đất/ thu hồi đất/ gia hạn/ 
bồi thường GPMB/ chấp thuận nhận chuyển nhượng 
đất nông nghiệp/ thẩm định phương án sử dụng đất của 
Công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Chi cục Quản lý đất đai 
- Sở Tài nguyên và Môi 
trường

2 CSDL Quản lý Khí tượng thủy Cung cấp dữ liệu trạm khí tượng thủy văn chuyên Phòng Biển, Đảo, Đầm 



TT Tên đơn vị Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu Cơ quan, đơn vị quản 
lý dữ liệu

văn; biến đổi khí hậu dùng phá và Biến đổi khí hậu 
- Sở Tài nguyên và Môi 
trường

3 CSDL Điểm quan trắc Cung cấp dữ liệu Điểm quan trắc Sở Tài nguyên và Môi 
trường

4 CSDL Tài nguyên nước Cung cấp dữ liệu Tài nguyên nước Sở Tài nguyên và Môi 
trường

5 CSDL Mỏ khoáng sản Cung cấp dữ liệu Mỏ khoáng sản Sở Tài nguyên và Môi 
trường

X Sở Y tê

1

Cấp Chứng chỉ hành nghề dược 
(bao gồm cả trường hợp cấp 
Chứng chỉ hành nghề dược 
nhưng bị thu hồi theo quy định 
tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 Điều 28 của Luật Dược) 
theo hình thức xét hồ sơ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Dữ liệu về Cấp Chứng chỉ hành nghề dược (bao gồm 
cả trường hợp cấp Chứng chỉ hành nghề dược nhưng 
bị thu hồi theo quy định tại các khoản 1, 2, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11 Điều 28 của Luật Dược) theo hình thức xét 
hồ sơ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Sở Y tế

13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện sản xuất mỹ phẩm. 

Dữ liệu về Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 
mỹ phẩm. Sở Y tế

XI Sở Nội vụ

1 Dữ liệu người hoạt động không 
chuyển trách ở cấp xã

Cung cấp dữ liệu người hoạt động không chuyên trách 
ở cấp xã trên địa bàn tỉnh do Sở Nội vụ quản lý nhằm 
phục vụ công tác quản lý chuyên ngành 

Sở Nội vụ

2 Dữ liệu hội Cung cấp dữ liệu các hội trên địa bàn tỉnh Sở Nội vụ
XII Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

1 Dữ liệu người nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam

Cung cấp dữ liệu liên quan đến người nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam để phục vụ cho công tác quản lý

Sở Lao động - Thương 
binh và Xã hội

2 Dữ liệu về doanh nghiệp hoạt Cung cấp dữ liệu liên quan đến các doanh nghiệp hoạt Sở Lao động - Thương 



TT Tên đơn vị Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu Cơ quan, đơn vị quản 
lý dữ liệu

động dịch vụ đưa người lao 
động đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng lao động

động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 
theo hợp đồng để phục vụ cho công tác quản lý, theo 
dõi

binh và Xã hội

XIII Sở Tư pháp
1 Dữ liệu hộ tịch Cung cấp thông tin dữ liệu hộ tịch

XIV Sở Thông tin và Truyền thông

1 Dữ liệu danh mục dùng chung
Cung cấp Thông tin về dữ liệu danh mục dùng chung 
được cung cấp trên hệ thống số hóa dùng chung thông 
qua LGSP của tỉnh

Sở Thông tin và Truyền 
thông (Phòng Công 
nghệ thông tin)

2 Dữ liệu tổng hợp

Thu thâp, cung cấp Thông tin về dữ liệu tổng hợp trên 
kho dữ liệu dùng chung của tỉnh: Tổng hợp dữ liệu từ 
các CSDL và các nguồn dữ liệu khác. Nơi cung cấp 
dữ liệu cho tổng hợp, báo cáo, thông kê, phân tích...

Sở Thông tin và Truyền 
thông (Phòng Công 
nghệ thông tin)

3 Dữ liệu bưu chính Cung cấp thông tin dữ liệu về bưu chính trong phạm 
vi quản lý của ngành

Sở Thông tin và Truyền 
thông (Phòng Bưu 
chính, Viễn Thông)

Dữ liệu Thông tin, báo chí, xuất 
bản Cung cấp thông tin dữ liệu về Thông tin, báo chí, xuất 

bản trong phạm vi quản lý của ngành

Sở Thông tin và Truyền 
thông (Phòng 
TTBCXB)

XV Sở Văn hóa và Thể thao

1 Dữ liệu Lễ hội Huế Cung cấp thông tin dữ liệu về Lễ hội Huế Sở Văn hóa và Thể 
thao

2 Dữ liệu di sản văn hóa Cung cấp thông tin dữ liệu di sản văn hóa Sở Văn hóa và Thể 
thao

XVI Sở Xây dựng

1 Dữ liệu Quản lý kết cấu hạ tầng 
giao thông

Cung cấp thông tin Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông 
trong phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng

2 Dữ liệu Quản lý quy hoạch xây 
dựng

Cung cấp thông tin Quản lý quy hoạch xây dựng trong 
phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh

Sở Xây dựng



TT Tên đơn vị Tên dữ liệu Mô tả dữ liệu Cơ quan, đơn vị quản 
lý dữ liệu

XIV UBND các huyện, thị xã, thành phố

1
Dữ liệu xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực xây dựng, 
trật tự đô thị

Cung cấp dữ liệu các cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, trật tự đô 
thị trên địa bàn thị xã

2 Dữ liệu hồ sơ cấp phép xây 
dựng 

Cung cấp dữ liệu các công trình xây dựng trên địa bàn 
thị xã.
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